
SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC MÊ

Số:           /BV-KD
V/v đề nghị báo giá thiết bị y tế, vật tư xét 

nghiệm, hóa chất bổ sung năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Mê, ngày 06 tháng  11 năm 2024

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh Vật tư y tế, Vật tư xét 
nghiệm, Hóa chất, sinh phẩm.

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
cung ứng Vật tư y tế và hóa chất, sinh phẩm bổ sung năm 2024 (Có Phụ lục kèm 
theo). Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các 
công ty cung cấp báo giá của hàng hóa trên (theo mẫu báo giá kèm theo).

- Thời gian báo giá: Trước 17h00 ngày 15/11/2024.
- Hình thức nhận báo giá:
+ Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện 

và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc 
Mê,tỉnh Hà Giang, Tổ 1 Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Điện 
thoại: 0838.574.883

+ Bản file mềm gửi vào địa chỉ mail: linhlathi@gmail.com.
Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Chung
 



MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số             /BV-KD ngày 06 tháng  11 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê)

Công ty:…..
Địa chỉ: ……
Điện thoại:…..
Email:……
Mã số thuế:…..

BÁO GIÁ
VẬT TƯ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT, SINH PHẨM  BỔ SUNG NĂM 2024

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê chúng tôi Công ty…. Xin gửi tới Bệnh viện bản báo giá 

các mặt hàng sau:
1. Báo giá Vật tư y tế và hóa chất, sinh phẩm bổ sung năm 2024
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1

Hóa chất xét 
nghiệm định lượng 
Cholesterol LDL

Hóa chất xét nghiệm định lượng 
Cholesterol LDL trên máy sinh 
hóa; quy cách: R1: 4x21ml + R2: 
2x14ml; dải đo: 15 - 600 mg/dL
Thành phần gồm:
Hoá chất 1: R1
- Buffer, pH 6.85
- N-(2-Hydroxy-3-sulfopropyl)-
3,5-dimethoxyaniline sodium salt 
(HDAOS): ≥ 0.5 mmol/L
- Peroxidase: ≥ 5000 U/L

Hộp 2 
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- Các hợp chất phốt pho vô cơ và 
hữu cơ
- Surfactant: 1%
Hoá chất 2: R2
- Buffer, pH 8.15
- Cholesterol Oxidase: ≥ 2000 U/L
- Cholesterol Esterase: ≥ 2000 U/L
- Peroxidase: ≥ 20000 U/L
- 4-aminoantipyrine (4-AA): ≥ 2 
mmol/L
- Surfactant: 0.025 %
- Sodium azide: < 0.1 %  (p/p)
Cũng chứa ascorbate oxidase để có 
hiệu suất tối ưu

2

Hóa chất xét 
nghiệm định lượng 
Urea UV

Hóa chất xét nghiệm định lượng 
Urea trong huyết tương/ huyết 
thanh và nước tiểu người trên máy 
sinh hóa; 
quy cách R1: 4x50mL + R2: 
2x26mL + Std: 1x5mL;Dải đo: 
huyết thanh/huyết tương 10-300 
mg/dL , nước tiểu 200-6000 
mg/dL 
Thành phần gồm:
Hóa chất 1: R1
-Tris buffer, pH 7.60 
-Anpha-Ketoglutarate: 9 mmol/L
-Urease:  ≥ 8100 U/L
-GIDH:  ≥ 1350 U/L
-Sodium azide: <0.1% (khối 
lượng/ khối lượng)

Hộp 10 
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Hóa chất 2: R2
-NADH: 1.3 mmol/L
-Sodium azide: <0.1%  (khối 
lượng/ khối lượng)
Chất chuẩn:
- Urea: 50 mg/dL (8.33 mmol/L)

3

Hoá chất kiểm 
chuẩn thông 
thường cho các xét 
nghiệm thường quy

Hoá chất kiểm chuẩn cho kết quả 
xét nghiệm thông thường cho các 
xét nghiệm thường quy 
Quy cách: 10 x 5 ml/hộp
Thành phần:
- Huyết thanh người đông khô có 
sử dụng các chất phụ gia hóa học/ 
sinh học.
- Nồng độ của từng chất phân tích 
để kiểm tra cụ thể theo từng lô

Hộp 2 

4

Hoá chất chuẩn cho 
các xét nghiệm 
thường quy

Hoá chất hiệu chuẩn cho các xét 
nghiệm thường quy Quy cách: 4 x 
3 ml/hộp
Thành phần:
- Huyết thanh người đông khô có 
sử dụng các chất phụ gia hóa học/ 
sinh học.
- Sodium azide < 0.1% (khối 
lượng/khối lượng)
- Nồng độ của chất phân tích đặc 
trưng theo từng lô.
mol/L. Hộp 
2x37.5ml+2x7.5ml+2x34.5ml+5x
2mlcal

Hộp  2 
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5
Dung dịch rửa máy 
sinh hóa

*Dung dịch rửa, làm sạch kim hút 
bệnh phẩm/ hóa chất, mixer và 
cuvettes.
* Quy cách: 2 lít/can
*Thành phần: KOH, chất hoạt 
động bề mặt không ion, chất hoạt 
động bề mặt polyanionic, chất đệm 
và chất ổn định.

Can 1 

6 Test định lượng T4

*Hóa chất xét nghiệm miễn dịch 
huỳnh quang (FIA) để xác định 
định lượng thyroxine (T4) trong 
huyết thanh/huyết tương người.
*Nguyên lý đo: Phương pháp xét 
nghiệm miễn dịch cạnh tranh
*Dải hoạt động: 10.23-300.0 
nmol/L. Quy cách: 25 test/hộp

Test 150 

7
Test định lượng 
TSH

*Hóa chất xét nghiệm miễn dịch 
huỳnh quang (FIA) để xác định 
định lượng TSH trong huyết 
thanh/huyết tương người.
*Nguyên lý đo: Phương pháp xét 
nghiệm miễn dịch sandwich
*Dải hoạt động: 0.1-100 µIU/mL 
Quy cách: 25 test/hộp

Test 300 

8
Dung dịch rửa máy 
điện giải

Dung dịch làm sạch hàng ngày
- Daily Cleaner Diluent- Pha loãng 
rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml, HCl 
(0,1N) và muối
Daily Cleaner Powder - Chất rửa 
hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin 

Hộp 5 
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0.5g; Quy cách: 1 lọ Rinse 90 mL 
+ 6 lọ Pepsin

9

Dung dịch khử 
khuẩn dụng cụ y tế 
bao gồm
 cả dụng cụ nội soi 
không chịu nhiệt, 
có chứa OPA

Ortho-Phthalaldehyde 0,55%; Hệ 
đệm, chất hoạt động bề mặt, chất 
chống ăn mòn, dung môi.

Can  5 

10
Huyết thanh mẫu 
Anti D
(Rh1)IgMI

Dung dịch có chứa nồng độ 
protein thấp và IgM đơn dòng của 
người và IgG kháng D. Thuốc thử 
này sẽ trực tiếp ngưng kết các tế 
bào Rh D dương tính, bao gồm 
phần lớn các biến thể (nhưng 
không phải DVI) và tỷ lệ D yếu 
(Du) cao.

Lọ  3

11

Huyết thanh mẫu 
anti A, 
anti B, anti AB

-Dòng tế bào Anti A BRMA-1 
sẽ phát hiện kháng nguyên A.
Anti A có màu xanh lam
'-Dòng tế bào Anti B LB-2 sẽ phát 
hiện kháng nguyên B. 
Anti có màu vàng
'-Dòng tế bào Anti AB ES-4 / ES-
15 sẽ phát hiện kháng nguyên A, 
Ax hoặc B. 
Anti AB không có màu
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 
13485:2016

Bộ 3 
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12
Định tính phát hiện 
kháng 
thể virus HIV

Định tính phát hiện kháng thể 
kháng HIV-1 và/ hoặc HIV-2 
trong máu toàn phần, huyết thanh 
hoặc huyết tương của người. Hoạt 
chất chính: Kháng nguyên tái tổ 
hợp HIV, kháng nguyên tái tổ hợp 
HIV-1, kháng nguyên tái tổ hợp 
HIV-2. Độ nhạy tương quan: 
100%, Độ đặc hiệu tương quan: 
99.89%, Độ chính xác: 99.99%. 
Đọc kết quả tại 15 phút. Không 
phát hiện thấy hiện tượng phản 
ứng chéo với các mẫu dương tính 
HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, 
HBcAb, Anti-Syphilis, Anti-HCV, 
Anti-RF, Anti-H.pylori, Anti-
CMV IgG, Anti-Rubella IgG.

Test  500 

13 Bông hút Y tế
Tốc độ hút nước =< 8,0 giây. 
Bông Y tế 100% bông xơ tự nhiên. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 
13485.

Kg 120 

14 Bộ dây truyền dịch 
và kim cánh bướm

Dây dẫn: Dài 1500mm, được làm 
từ nhựa nguyên sinh PVC tráng 
silicon có độ đàn hồi cao. Chứng 
nhận đạt không có chất gây tan 
huyết. Có cổng tiêm thuốc chữ Y. 
Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để 
khóa chặt kim (Luer lock). Van 
thoát khí (van lọc khí): có thiết kế 
màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn. 
Bầu đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml 

Bộ  5000 
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ml. Đường kính ngoài 14.2mm - 
14.5mm. Dài 45mm, có thành dày 
đều: 0.9mm. Có màng lọc dịch 
15µm.
- Kim 1 cánh bướm: 22G và các 
cỡ khác theo yêu cầu.
- Tiệt trùng bằng khí Ethylene 
Oxide (E.O)
 Đạt chứng nhận TCVN 6591-
4:2008; CE

15

Gạc phẫu thuật 
10cm x 10cm x 
8 lớp vô trùng cản 
quang

- Gạc: Gạc hút 100% cotton, pH 
trung tính, không có tinh bột hoặc 
Dextrin, các chất tan trong nước: 
không quá 0,5%. Tốc độ hút nước 
không quá 10 giây. Mật độ: 26 x 
21/ inch. Kích thước sợi: CD 32/1. 
Kích thước miếng gạc: 10cm x 
10cm x 8 lớp
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng 
khí Ethylene Oxide (E.O)

Cái/ 
Miếng  4000 

16
Bông gạc đắp vết 
thương 
6cm x 22cm

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 
13485. Cái/Mi

ếng 500 

17
Ống nghiệm 
chống đông 
EDTA-K2

Chất liệu: Ống được làm bằng 
nhựa y tế PP
 , kích thước ống 12x75mm. Hóa 
chất bên trong là 
Ethylenediaminetetra Acid (EDTA 
K2). Đạt tiêu 

Cái 5000 
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18 Túi đựng rác
 thải màu xanh

Dạng: túi nilon nhựa PE nguyên 
sinh - Vật liệu: nhựa an toàn PE 
nguyên sinh, nhựa tự phân hủy 
sinh học.

Kg  100 

19 Túi camera nội soi

Ống nylon có dây buộc  18cm x 
230cm: 1 cái;
Túi nylon có dây buộc 9cm x 
14cm: 1 cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485: 2016, ISO 9001:2015

Túi  200 

20 Cốc đựng đờm

Chất liệu: 100% nhựa y tế nhựa PS
Kích thước: thể tích lấy 30 ml
Đóng gói: 500 cái/thùng - tiệt 
trùng.
Nhận dạng: Nắp màu trắng, vặn 
xoắn, miệng nắp bình ô van giúp 
thuận tiện lấy mẫu.

Cái  200

21 Lam kính mài

Chất liệu kính Soda vôi,  kích 
thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-
1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt 
phẳng, không mốc.

Hộp 5

22 Lamen

Chất liệu bằng thủy tinh 
borosilicate kháng hóa chất của 
lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, 
có thể sử dụng để quan sát dưới 
kính hiển vi huỳnh quang. Tiêu 
bản hình vuông kích cỡ 22x22mm

Hộp 5

Tổng số: 22 Mặt hàng

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày…tháng…năm 2024.



3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vị phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

 …………., ngày        tháng      năm 2024
               ĐẠI DIỆN CÔNG TY

                                                     [ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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